
PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Tuấn Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 27/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087048

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Nhật Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 09/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484157

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Quỳnh Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 16/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087082

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Phương Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 12/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087094

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Công Việt Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 19/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087153

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hồng Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 24/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484150

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087110

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Bách Lớp: 5A1

Ngày sinh: 06/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088318

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Bảo Lớp: 5A1

Ngày sinh: 03/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087070

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Bảo Lớp: 5A1

Ngày sinh: 13/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088716

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Khánh Chi Lớp: 5A1

Ngày sinh: 04/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087114

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trương Khánh Chi Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087078

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Diệp Lớp: 5A1

Ngày sinh: 18/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483321

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Xuân Định Lớp: 5A1

Ngày sinh: 26/03/2010 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087188

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Dương Trường Giang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 22/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087145

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Tuấn Hải Lớp: 5A1

Ngày sinh: 19/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087171

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Tấn Hiệp Lớp: 5A1

Ngày sinh: 17/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087040

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087164

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Quang Huy Lớp: 5A1

Ngày sinh: 10/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087652

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huyền Lớp: 5A1

Ngày sinh: 02/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088799

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Nam Hưng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 01/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087160

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Đăng Khoa Lớp: 5A1

Ngày sinh: 14/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087179

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Trung Kiên Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087074

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Nhật Linh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087138

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Thùy Linh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 02/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087175

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Diệu Linh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 09/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3840508019

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hữu Lương Lớp: 5A1

Ngày sinh: 03/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087167

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Ly Lớp: 5A1

Ngày sinh: 01/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087133

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Phương Mai Lớp: 5A1

Ngày sinh: 20/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087034

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Ngọc Minh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 19/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087183

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Trần Ngọc Mỹ Lớp: 5A1

Ngày sinh: 22/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087030

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Duy Nam Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087090

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam Lớp: 5A1

Ngày sinh: 24/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087025

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân Lớp: 5A1

Ngày sinh: 27/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088851

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đình Nhật Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087106

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Nguyễn Yến Nhi Lớp: 5A1

Ngày sinh: 07/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087061

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đậu Ngọc Như Lớp: 5A1

Ngày sinh: 21/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087141

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Minh Quân Lớp: 5A1

Ngày sinh: 22/12/2011 Giới tính: NamNgày sinh: 22/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484134

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Tạ Trương Minh Quyên Lớp: 5A1

Ngày sinh: 01/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484170

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Mai Tiến Thành Lớp: 5A1

Ngày sinh: 21/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087211

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Khánh Thảo Lớp: 5A1

Ngày sinh: 22/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087216

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Quang Thắng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 16/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087199

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 03/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087207

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Văn Thuận Lớp: 5A1

Ngày sinh: 07/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087129

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Văn Thuận Lớp: 5A1

Ngày sinh: 14/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087150

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trương Hoàng Anh Thư Lớp: 5A1

Ngày sinh: 10/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 2518087224

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hữu Toàn Lớp: 5A1

Ngày sinh: 31/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483944

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Trang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 29/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088169

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Huyền Trân Lớp: 5A1

Ngày sinh: 17/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484187

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Hữu Trí Lớp: 5A1

Ngày sinh: 13/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087102

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Thanh Tùng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 04/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484224

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Đức Vinh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 10/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0117783246

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vy Lớp: 5A1

Ngày sinh: 05/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118091128

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Nguyễn Thảo Vy Lớp: 5A1

Ngày sinh: 20/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 4018484247

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Hoàng Yến Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088443

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến Lớp: 5A1

Ngày sinh: 05/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118091242

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Đình Tùng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 01/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3817883570

Mật khẩu: E22ICNELK

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.


